
Ngành tốt nghiệp/ Mã tổ hợp Trường tốt nghiệp/ Môn 1

Hệ 

TN/ 

Môn 2

NTN/ 

Môn 3

TN/ 

Tổng 

điểm

1 Lê Công Phước An 01/07/1997 A00 7.5 7.9 7.6 23 Đạt

2 Nguyễn Ngọc Bửu 13/11/1989 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Mở TPHCM TX 2022 ĐH Đạt

3 Lê Dương Cảnh 02/09/1990 Kế toán Trường Đại học Trà Vinh VLVH 2015 ĐH Đạt

4 Hoàng Trần Ngọc Châu N 12/11/2003 A00 7.8 8.0 7.9 23.7 Đạt

5 Phạm Văn Lê Đông Đào 04/12/1998 Tin học ứng dụng Trường CĐCĐ Hậu Giang CQ 2019 CĐ Đạt

6 Nguyễn Tấn Đạt 09/02/1998 Quản trị hệ thống Trường Tung Cấp Việt - Nhật CQ 2017 TCCN Đạt

7 Lê Thị Diễm N 04/08/1980 Kế toán tổng hợp Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2002 ĐH Đạt

8 Danh Khánh Duy 15/05/2001 A00 5.9 7.9 6.1 19.9 Đạt

9 Nguyễn Việt Hùng 02/06/1993 Trinh sát an ninh Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân VLVH 2021 ĐH Đạt

10 Thạch Ngọc Hoàng Huy 02/10/2000 A00 9.1 8.1 6.9 24.1 Đạt

11 Đặng Phi Lai 13/04/1990 Kế toán Trường CĐCĐ Hậu Giang CQ 2012 CĐ Đạt

12 Lê Bá Lộc 30/01/1993 Công nghệ thông tin Trường Đại học Bạc Liêu CQ 2014 CĐ Đạt

13 Lê Hiếu Nghĩa 16/12/1986 Kế toán Trường Đại học Trà Vinh VLVH 2016 ĐH Đạt

14 Nguyễn Thị Yến Phương 05/02/1992 Kế toán Trường Đại học Bạc Liêu CQ 2013 CĐ Đạt

15 Huỳnh Phú Sĩ 29/04/1988 Sư phạm Toán Trường Đại học Đồng Tháp CQ 2010 ĐH Đạt

16 Nguyễn Chí Tâm 22/10/1996 Công nghệ sinh học Trường Đại học An Giang CQ 2020 ĐH Đạt

17 Lê Văn Thanh 29/02/1996 Dược học Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2019 ĐH Đạt

18 Trịnh Đình Trung 08/05/1996 Khai thác máy tàu thủy Trường Cao Đẳng Hàng Hải II KCQ 2017 CĐN Đạt

19 Nguyễn Kim Tuyền N 16/02/1994 Nông học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2017 ĐH Đạt

20 Dương Hoàng Vũ 12/02/1974 Tài chính - tín dụng Trường Đại học Cần Thơ CQ 1998 ĐH Đạt

Tổng cộng: 20 thí sinh HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
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